
Mã Bánh Đơn vị
Trọng lượng

(gr)

Giá bán

(Vnđ)

1A Cái 1kg 1,550,000

1B Cái 600g 830,000

1C Cái 600g 670,000

16D Cái 150g 155,000

21D Cái 150g 204,000

22D Cái 150g 204,000

23D Cái 150g 166,000

24D Cái 150g 166,000

25D Cái 150g 204,000

4D Cái 150g            369,000 

6D Cái 150g            259,000 

2D Cái 150g            234,000 

8D Cái 150g            170,000 

3D Cái 150g            152,000 

17D Cái 150g            237,000 

27D Cái 150g            243,000 

5D Cái 150g            138,000 

7D Cái 150g            125,000 

9D Cái 150g            133,000 

10D Cái 150g            128,000 

11D Cái 150g            144,000 

18D Cái 150g            122,000 

20D Cái 150g            122,000 

28D Cái 150g            122,000 

30D Cái 150g            132,000 

31D Cái 150g            146,000 

12D Cái 150g              99,000 

13D Cái 150g            113,000 

14D Cái 150g            110,000 

26D Cái 150g            116,000 

29D Cái 150g            163,000 

D11 Cái 150g            111,000 

D12 Cái 150g            131,000 

D13 Cái 150g            113,000 

D14 Cái 150g            148,000 

D15 Cái 150g            114,000 

4B Cái 200g 402,000

6B Cái 200g 292,000

2B Cái 200g 256,000

8B Cái 200g 204,000

3B Cái 200g 187,000

17B Cái 200g 264,000

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

DỪA HẠT DƯA

NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU GIVRAL
1/83 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel : 0932 889 770
E-mail :  info@givral-bakery.com

BLUEBERRY (0 TRỨNG)

BÁNH ĐẶC BIỆT (1 HỘP 1 BÁNH)

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG

THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG

TRÀ XANH (1 TRỨNG)

BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC

BÁNH 150G (1 TRỨNG)

HẠT SEN (0 TRỨNG)                      - Chay

ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG)                     - Chay

KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG)   - Chay

THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG)         - Chay

DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG)           - Chay

CHOCOLATE - CAPPUCCINO

LÁ DỨA

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY

THẬP CẨM

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

Website: www.givral-bakery.com

THẬP CẨM

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

ĐẬU ĐEN

ĐẬU XANH (0 TRỨNG)                   - Chay

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2023

Tên thành phẩm

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG

RASPBERRY (0 TRỨNG)

CHOCOLATE (0 TRỨNG)

PHÔ MAI (0 TRỨNG)

CRANBERRY (0 TRỨNG)

DỪA LÁ DỨA - New

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ

CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG (New 2023)

KHOAI MÔN HẠT SEN

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

HẠT SEN

ĐẬU XANH

DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG)              - Chay

DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG)               - Chay

DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG)            - Chay

DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG)          - Chay

BÁNH 200G (2 TRỨNG)
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27B Cái 200g 270,000

5B Cái 200g 169,000

7B Cái 200g 148,000

9B Cái 200g 156,000

10B Cái 200g 161,000

11B Cái 200g 167,000

16B Cái 200g 170,000

18B Cái 200g 149,000

20B Cái 200g 149,000

28B Cái 200g 149,000

30B Cái 200g            156,000 

31B Cái 200g            176,000 

12B Cái 200g            121,000 

13B Cái 200g            143,000 

14B Cái 200g            128,000 

26B Cái 200g            147,000 

29B Cái 200g            186,000 

D1 Cái 200g            118,000 

D5 Cái 200g            149,000 

D9 Cái 200g            121,000 

D3 Cái 200g            158,000 

D7 Cái 200g            121,000 

4A Cái 250g            430,000 

6A Cái 250g            330,000 

2A Cái 250g            285,000 

8A Cái 250g            232,000 

3A Cái 250g            215,000 

17A Cái 250g            295,000 

27A Cái 250g            303,000 

5A Cái 250g            186,000 

7A Cái 250g            163,000 

9A Cái 250g            171,000 

10A Cái 250g            172,000 

11A Cái 250g            188,000 

16A Cái 250g            189,000 

18A Cái 250g            167,000 

20A Cái 250g            167,000 

28A Cái 250g            167,000 

30A Cái 250g            175,000 

31A Cái 250g            193,000 

12A Cái 250g            140,000 

13A Cái 250g            161,000 

14A Cái 250g            148,000 

26A Cái 250g            165,000 

29A Cái 250g            213,000 

D2 Cái 250g            128,000 

D6 Cái 250g            155,000 

D10 Cái 250g            134,000 

D4 Cái 250g            163,000 

D8 Cái 250g            132,000 

XX Cái 300g            457,000 

AA Cái 300g            363,000 

XA Cái 300g            319,000 

XB Cái 300g            253,000 

XC Cái 300g            237,000 

X6 Cái 300g            353,000 

X1 Cái 300g            208,000 

X2 Cái 300g            179,000 

ĐẬU XANH

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

DỪA HẠT DƯA

KHOAI MÔN HẠT SEN

TRÀ XANH

ĐẬU ĐEN

DỪA LÁ DỨA - New

CHOCOLATE - CAPPUCCINO

DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG)          - Chay

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY

THẬP CẨM

LÁ DỨA

CHOCOLATE - CAPPUCCINO

LÁ DỨA

THẬP CẨM

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

ĐẬU ĐEN

DỪA LÁ DỨA - New

DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG)            - Chay

DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG)          - Chay

BÁNH 300G (2 TRỨNG)

BÁNH 250G (2 TRỨNG)

THẬP CẨM GÀ QUAY

DỪA HẠT DƯA

ĐẬU XANH

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

HẠT SEN

ĐẬU XANH

CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG (New 2023)

CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG (New 2023)

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

TRÀ XANH

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

KHOAI MÔN HẠT SEN

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ

DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG)               - Chay

DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG)            - Chay

HẠT SEN

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ

HẠT SEN

ĐẬU XANH (0 TRỨNG)                   - Chay

HẠT SEN (0 TRỨNG)                      - Chay

ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG)                     - Chay

KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG)   - Chay

THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG)         - Chay

DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG)           - Chay

DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG)              - Chay

DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG)               - Chay

ĐẬU XANH (0 TRỨNG)                   - Chay

HẠT SEN (0 TRỨNG)                      - Chay

ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG)                     - Chay

KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG)   - Chay

THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG)         - Chay

DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG)           - Chay

DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG)              - Chay



XD Cái 300g            185,000 

X4 Cái 300g            205,000 

X8 Cái 300g            199,000 

2A

27A

7A

10A

TÂM GIAO - 1 HỘP            923,000 

17A

8A

5A

9A

TÂM GIAO - 2 HỘP            884,000 

8A

3A

7A

11A

TÂM GIAO - 3 HỘP            798,000 

XX

X6

X1

X2

THÀNH Ý 1 HỘP         1,197,000 

AA

XA

XD

X4

THÀNH Ý 2 HỘP         1,072,000 

6B

2B

5B

10B

SUM VẦY - 1 HỘP            878,000 

2B

3B

5B

9B

SUM VẦY - 2 HỘP            768,000 

8B

3B

7B

11B

SUM VẦY - 3 HỘP            706,000 

17D

6D

3D

5D

9D

11D

TRĂNG YÊU THƯƠNG - 1 HỘP         1,063,000 

27D

8D

3D

5D

10D

11D

TRĂNG YÊU THƯƠNG - 2 HỘP            975,000 

2D

8D

3D

7D

10D

14D

TRĂNG YÊU THƯƠNG - 3 HỘP            919,000 

16D

21D

23D

24D

SẮC MÀU

(Bánh Trăng Ngũ Sắc)
HỘP            691,000 

21D

22D

24D

25D

TÌ NH THÂN

(Bánh Trăng Ngũ Sắc)
HỘP            778,000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 300G

HAT SEN 2 TRỨNG 300G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 300G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 300G

TRÀ XANH 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G

DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

TRÀ XANH

COMBO GIVRAL

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G

KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G

HẠT SEN 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 250G

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G

RASPBERRY 0 TRỨNG 150G

PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G

CRANBERRY 0 TRỨNG 150G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G

HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 0 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G

CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G

PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G

LÁ DỨA

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G

HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 200G

KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G

HẠT SEN 2 TRỨNG

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G

HẠT SEN 2 TRỨNG 200G

DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

ĐẬU ĐEN 0 TRỨNG 150G



16D

21D

22D

23D

24D

25D

COMBO NHƯ Ý

(Bánh Trăng Ngũ Sắc)
HỘP         1,099,000 

6D

27D

5D

7D

TẾT ĐOÀN VIÊN - 1 HỘP            765,000 

17D

2D

9D

10D

TẾT ĐOÀN VIÊN - 2 HỘP            732,000 

2D

8D

7D

11D

TẾT ĐOÀN VIÊN - 3 HỘP            673,000 

12D

13D

14D

26D

TRĂNG THANH 1

(Có thể dùng chay)
HỘP            438,000 

12B

13B

14B

29B

TRĂNG THANH 2

(Có thể dùng chay)
HỘP            578,000 

DB VỎ HỘP ĐẶC BIỆT 4 BÁNH HỘP            360,000 

NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU GIVRAL

1/83 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel : 0932 889 770

Email: info@givral-bakery.com

Website: www.givral-bakery.com

Vỏ hộp được thiết kế đặc biệt và sử dụng chất liệu cao 

cấp. Có thể sử dụng để thay thế vỏ hộp mặc định

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Bảng giá trên đã bao gồm VAT)

ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

HẠT SEN 0 TRỨNG 150G

ĐẬU ĐEN 0 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 0 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

HẠT SEN 0 TRỨNG 150G

ĐẬU ĐEN 0 TRỨNG 150G

THẬP CẨM CHAY 0 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G

HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G

DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G

RASPBERRY 0 TRỨNG 150G

CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G

PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G

CRANBERRY 0 TRỨNG 150G


